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HẢI PHÒNG - 2017 
 

 



 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 

 

 

  

ISO 9001:2008 
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HẢI PHÒNG - 2017 
 

 



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
----------------o0o----------------- 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 
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3. Đị   iểm thự  tập tốt nghiệp..........................................................................  



CÁC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 
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Th   S  

Trường Đ i họ  dân lập H i Ph ng 

Toàn bộ    tài 

 

Người hướng dẫn thứ h i: 

 

Họ và t n                  :    

Họ  hàm, họ  vị       :    
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1. Đánh giá  h t lượng    tài tốt nghiệp v   á  mặt thu thập và phân tí h số liệu 
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2.6.2 Chọn thi t bị phân phối phí    o áp .......................................................................................32 

2.6.3. Chọn   u  hì   o áp ..............................................................................................................32 

2.6.4. Chọn d o  á h ly ...................................................................................................................33 

2.6.5. Chọn  hống sét ......................................................................................................................33 

2.7. CHỌN THI T    PH N PHỐI PH   HẠ  P ...........................................................................33 



2.7.1. Chọn thanh cái.......................................................................................................................34 

2.7.2. Chọn sứ  á h  iện .................................................................................................................35 

2.7.3. Chọn  ptom t ........................................................................................................................36 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong  ông  uộ  xây dựng và phát triển   t nướ , ngành  ông nghiệp  iện 

luôn  hi m vị trí vô   ng qu n trọng. Ngày n y,  iện năng là năng lượng  hong 

thể thi u trong h u h t t t    l nh vự .  hi xây dựng một  hu  ông nghiệp mới, 

một xí nghiệp mới h y  hu  hung  ư mới thì việ    u ti n là xây dựng hệ thống 

 ung   p  iện  ể phụ  vụ  ho s n xu t và sinh ho t trong  hu vự    . 

 hu  hung  ư   o t ng là hộ tiêu thụ lo i II vì vậy c n ph i thi t k  hệ 

thống cung c p  iện chính xác. Việc cung c p  iện tốt   m b o cuộc sống sinh 

ho t củ  người dân và không thiệt h i v  kinh t . Thi t k  và vận hành hệ thống 

cung c p  iện củ   hu  hung  ư   o t ng là một nhiện vụ mới mẻ củ  người thi t 

k . 

S u  hi   t th    hư ng trình họ   ủ  mình, với nh ng  i n thứ   ã họ  

 m  ượ  nhận    tài “Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cƣ cao tầng Bắc 

Sơn - Hải Ph ng  do  ô giáo Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn. Đồ án gồm  á  

 hư ng với nội dung như s u: 

Chư ng 1: Giới thiệu  hu  hung  ư   o t ng     S n  i n  n H i Ph ng. 

Chư ng 2: Lự   họn  á  thi t bị  iện  ho  hung  ư. 

Chư ng 3: Tính toán tổn th t  iện năng và  hi u sáng  ho  hung  ư. 
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CHƢƠNG 1. 

 

GIỚI THIỆU KHU CHUNG CƢ CAO TẦNG BẮC SƠN 

KIẾN AN  HẢI PHÒNG. 

1.1 Đ T VẤN ĐỀ. 

Hiện n y tr n  ịa bàn các thành phố lớn, nhu c u nhà ở là một v n    

bức thi t. Vì vậy nên r t c n thi t k  nh ng  hu  hung  ư   o t ng  ể  áp 

ứng nhu c u sinh ho t củ  người dân. Cá   hu  hung  ư   o t ng này  ược 

thi t k  và thi  ông th o  á     thuật tiên ti n,  ặc biệt chúng có ch   ộ làm 

việc tin cậy và an toàn cao. 

Hệ thống  iện trong  hu  hung  ư   o t ng     á   ặ   iểm    b n 

sau: 

- Phụ t i phong ph     d ng. 

- Phụ t i tập trung trong không gian hẹp, mật  ộ phụ t i tư ng  ối cao. 

- Có các hệ thống c p nguồn dự phòng. 

- Không gian l p  ặt bị h n ch  và ph i tho  mãn các yêu c u mỹ thuật 

trong ki n trúc xây dựng. 

- Yêu c u cao v  ch   ộ làm việ  và  n toàn  ho người sử dụng. 
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Ph n giới thiệu s u  ây  ượ  trí h dẫn t  bài báo tr n m ng  nt rn t với 

 ị   h  như s u: http://www.tinmoi.vn/khanh-thanh-va-ban-giao-khu-chung-cu-

bac-son-hai-phong-01938557.html 

 

H nh  .  Ảnh  hụp tổng thể  huôn vi n  hu  hung  ư     S n 

 Vị trí :  hu  ô thị Cựu Viên, Lê Duẩn, B   S n, quận Ki n An, H i 

Phòng 

 Ngày khởi công : 24/04/2010 

 Ngày hoàn thành : 09/09/2011 

 Diện tích khuôn viên : 20.8 ha 

 Tổng số căn hộ/nền/Villa : 504  ăn hộ, 51-60m
2
 

 Tổng mức phí đầu tƣ : 188 tỷ  ồng 

 Chủ đầu tƣ : Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tƣ Hải 

Phòng 

http://www.diaocvietonline.vn/Chi-tiet-doanh-nghiep/B1056/Cong-Ty-Co-Phan-Xay-Dung-Va-Phat-Trien-Dau-Tu-Hai-Phong.aspx
http://www.diaocvietonline.vn/Chi-tiet-doanh-nghiep/B1056/Cong-Ty-Co-Phan-Xay-Dung-Va-Phat-Trien-Dau-Tu-Hai-Phong.aspx
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 hu  hung  ư     S n  hủ y u dành cho nh ng  ối tượng: cán bộ, công 

chứ  hưởng lư ng t  ngân sách thuộ   á    n vị sự nghiệp công lập; s  qu n, 

quân nhân chuyên nghiệp... 

 hu  hung  ư     S n là dự án   u tư  ặc biệt nhằm thực hiện  hư ng 

trình phát triển nhà ở xã hội theo sự ch    o của Bộ Xây dựng và Thủ tướng 

Chính phủ v  việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở  ho người thu nhập th p 

t i khu vự   ô thị. 

Với tổng mứ    u tư g n 200 tỷ  ồng, dự án  hu  hung  ư     S n  ược 

xây dựng trên diện tích 20,8 ha, bao gồm 9 khối  hung  ư 5 t ng và 2 khối chung 

 ư 10 t ng cùng hệ thống    sở h  t ng  ồng bộ và khép kín. 

Theo thi t k , Khu chung  ư     S n    504  ăn hộ, trong       360  ăn 

hộ có diện tích 51 m
2
/ ăn, 72  ăn hộ với diện tích 57 m

2
/ ăn và 72  ăn hộ còn l i 

có diện tích 60 m
2
/ ăn. Mỗi  ăn hộ  hung  ư   u có hai phòng ngủ, một phòng 

khách, b p ăn và nhà vệ sinh riêng biệt. Các toà nhà   u  ược trang bị hệ thống 

thang máy hiện   i   m b o và  á   ăn hộ   u  ượ  hưởng  á   i u kiện thông 

gi , ánh sáng, hướng nhà tốt nh t. Hệ thống các công trình phụ trợ như: tường 

rào, nhà  ể xe, cây xanh, hệ thống c p thoát nướ ,  ường  i nội bộ...  ược thi t 

k  xây dựng hoàn ch nh và  ồng bộ. Chính vì hướng   n tính tiện ích cao, nên 

t i  ây,     hu trung tâm thư ng m i  ể tiện việc mua s m,  hu trung tâm văn 

hoá - thể thao, hệ thống 2 trường m m non, 1 trường tiểu học. 

1.2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI T NH TOÁN CỦA CHUNG CƢ 

1.2.1. Phụ tải điện sinh hoạt 

Trước h t t  xá   ịnh mô hình dự báo phụ t i:  oi năm    sở là năm hiện 

t i t0=0, áp dụng mô hình (1.22) trang 13 sách  TCCĐ - NXBKH&KT có d ng  

Pt = P0 + P0(t-t0) = P0(1+(t-t0)) = 1,36(1+0.03t) 
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Phụ t i tính toán sẽ là phụ t i ở năm  uối của chu kì thi t k . Su t phụ t i 

của mỗi hộ gi   ình ở cuối chu kì thi t k  là : 

P0= 1,36(1+0,03.15) =  1,972 (kW). 

Để tiện chọn thi t bị ngoài việ  xá   ịnh phụ t i tổng của toàn khu chung 

 ư, t    n xá   ịnh phụ t i riêng của mỗi t ng. Hệ số  ồng thời của mỗi t ng 

 ượ  xá   ịnh theo biểu thức 

   
        √

  (    )

   
        √

   (     )

 
       

   
        √

  (    )

   
         √

    (      )

 
       

Công su t tính toán của mỗi t ng: 

     
     

                               (kW) 

     
     

            0,943.1,972.8 = 14,876 (kW) 

Ptang= Max(P
n

tang; P
d

tang) = Max(6,184;14,876) = 14,876 (kW) 

Hệ số  ồng thời củ  toàn  hung  ư với tổng số n = 504 hộ 

   
        √

  (    )

 
         √

    (      )

   
       

   
        √

  (    )

 
        √

   (     )

   
      

Phụ t i sinh  ho t ngày và   m  ủ  toàn  hung  ư: 

   
     

           0,371.1,972.504 = 368,732 (kW) 

   
     

           0,73.1,972.504 = 725,538 (kW) 

Ta có t  lệ:  
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Tra b ng 3.pl T tr.455 sá h  TCCĐ-NXBKH&KT 

Ta có hệ số công su t trung bình của phụ t i sinh ho t là costb = 0,9 

1.2.2. Tính toán phụ tải động lực 

1.2.2a. Thang máy. 

Chọn hệ số  ti p  iện  = 0,8 

costm = 0,54; công su t của mỗi thang máy P1tm= 7 (kW) 

Công su t của các thang máy quy v  ch   ộ làm việc dài h n là : 

Ptm = P1tm .√ =7.√    = 6,26(kW) 

Đối với  hu  hung  ư   o t ng có 4 thang máy với nhà cao 10 t ng, tra 

b ng 2 tr.732 sá h CCĐ-NXBKH&KT ta có knctm = 0,58. 

Suy ra tổng công su t của 8 thang máy là 

Ptm= knctm.Ptm= 0,58.8.6,26 =29,046 (kW) 

Đối với thang máy có thể coi hệ số tham gia vào cự    i ở các giờ cao 

 iểm là như nh u và bằng 1, tức là  P
n

tm=P
d

tm= 29,046 (kW) 

1.2.2b. Bơm nƣớc 

Chọn công su t của mỗi máy b m là 6,3  W 

Hệ số sử dụng  ksd = 0,55 ; cosφ= 0,78 ; 

Vì 4 máy b m     ông su t giống nhau nên hệ số nhu c u của tr m b m 

là: 

        
     
  

      
      

√ 
       

Công su t tính toán của tr m b m là: 

Pb = kncnbPnbom = 0,775.4.6,3 =19,53 (kW) 

Chọn hệ số tham gia cự    i ngày = 1, hệ số tham gia cự    i   m = 0,55 

Công su t tính toán ở các thời  iểm cự    i: 

- Ngày: Pbngay = 1.19,53 =19,53 (kW) 
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- Đ m: Pbdem = 0,55.19,53 = 10,7415 (kW) 

áp dụng phư ng pháp số gia ta có: 

Công su t tính toán củ  nh m  ộng lực là: 

4,3441,0
5

53,19
53,197848,2141,0

5

04,004,0
























































n
bn

btm
n

dl

P
PPP

 

 

(kW) 

456,2841,0
5

7415,10
7415,107848,2141,0

5

04,004,0
























































d
bd

btm
d

dl

P
PPP

 

 

(kW) 

Hệ số công su t củ  nh m  ộng lực: 

        
        

   
 
                 

      
 

        
                      

            
       

1.2.3. Phụ tải chiếu sáng công cộng 

1.2.3a. Chiếu sáng trong nhà 

Chọn chi u sáng trong  nhà với diện tích  Ftr.n = 1,75% tổng diện tích mặt 

bằng. Tổng chi u dài m ng  iện chi u sáng trong nhà bằng 4,5 tổng chi u cao 

củ   hung  ư. Chọn P0cs1=15(w/m
2
) 

Suy ra tổng diện tích chi u sáng là: 

Fcs1= 0,0175.20,8.10
4
 =3640( m 

2
) 

Công su t chi u sáng trong nhà 

Pcs1 =p0cs1Fcs1=20.10
-3

.3640 =54,6 (kW) 

1.2.3b. Chiếu sáng bên ngoài 

Chi u sáng ngoài với tổng chi u dài bằng nửa chu vi củ   hu  hung  ư 

Lcs2=A +B = 600+350=950 (m) 
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Công su t chi u sáng ngoài trời 

Pcs2= p0cs2. Lcs2= 0,02.950=19 (kW) 

1.3. TỔNG HỢP PHỤ TẢI 

Ta có: tổng công su t chi u sáng 

Pcs= kdt(Pcs1 + Pcs2) = 1.(54,6+ 19) = 73,6 (kW) 

Hệ số  ồng thời của hai nhóm phụ t i chi u sáng   u bằng 1, kdt=1 

Bảng 1.1. Số liệu v  phụ t i tính toán của các nhóm ở các giờ   o  iểm 

Công su t ở 

giờ cao 

 iểm (kW) 

Phụ t i sinh ho t Động lực Chi u sáng 

n
shP

 
d

shP
 

n
dlP

 
d

dlP
 

n
csP

 
d

csP
 

368,732 725,531 138,061 99,905 0 73,6 

Công su t tổng hợp củ  toàn  hung  ư: 

  
     

     
     

  = 368,732 + 138,061 + 0 = 506,793 (kW) 

  
     

     
     

  = 725,538 + 99,905 +73,6 = 899,043 (kW) 

Như vậy công su t tính toán là: 

Ptt = max (P
n
∑;P

d
∑) = max(506,793; 899,043) = 899,043 (kW) 

Coi hệ số công su t của phụ t i chi u sáng bằng 1 ta có hệ số công su t 

tổng là: 

       
        

   
 
   
           

                 

   
     

     
 

Cos   
                              

                    
 = 0.882 

Suy ra         
  

Vậy công su t biểu ki n là: 

Stt = 
   

     
 
       

     
         (kVA) 

Qtt = Ptt . tg   899,043.0,534 = 480,088(kVAr). 
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CHƢƠNG 2 

L A CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CHO CHUNG CƢ 

2.1 Đ T VẤN ĐỀ. 

Đối với nhu   u phụ t i  ã tính toán ở tr n và tăng  ộ tin  ậy  ung   p 

 iện   n   t tr m bi n áp ri ng  ho  ối tượng. Hệ thống   p  iện  ho  ối tượng 

b o gồm một  ường dây trung áp nhận  iện t  hệ thống ( tr m bi n áp trung gi n 

hoặ   ường dây trung áp g n nh t).  ột tr m bi n áp  hung, một m ng  iện h  

áp   p  iện  ho  á  t   nhà,  á  tr m b m,  hi u sáng  ông  ộng  ủ   hung  ư... 

 .  L A CHỌN SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN. 

Chung  ư    mười một t   nhà và một số phụ t i phụ  vụ  hung  ư. S  dồ 

  p  iện  ủ   hung  ư    d ng g n giống với một xí nghiệp v   và nh , với một 

số  ụm phụ t i nh t  ịnh và tổng  ông su t vào  ho ng vài trăm  W. 

S   ồ c p  iện  ủ   hung  ư b o gồm: 

  ột  ường dây trung áp nhận  iện t  hệ thống 

  ột tr m bi n áp  hung 

  ột m ng  iện h  áp   p  iện   n  á  tủ  iện phân phối  ặt t i  á  t   

nhà 

 Cá  tủ phân phối h  áp  ung   p  iện  ho  á  t   nhà t m b m và  hi u 

sáng  ông  ộng. 

 Cá  tủ  ộng lự   ặt t i  á  t   nhà, tr m b m và ph ng  hi u sáng  ông 

 ộng 

 Cá  tủ  iện tổng  ủ  mỗi t ng  ung   p  iện  ho  á   ăn hộ  ặt t i ph ng 

   thuật b n   nh th ng máy. 
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H nh 2.1 S   ồ   p  iện  ho  hung  ư 

Trong   :  H là hệ thống   p  iện(T   trung gi n h y  ư ng dây 

trung áp) 

T   là tr m bi n áp  ủ   hung  ư 

TPP là tủ  iện phân phối  ho t   nhà  ặt t i  á  quà nhà 

T L là tủ  iện  hung  ủ  t ng 
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T  hệ thống (H)  éo một  ường dây trung áp   n T    ủ  chung  ư rồi 

t  phí  h  áp  ủ  máy bi n áp  éo  á   ường  áp h  áp   n  á  tủ phân phối  ặt 

t i  á  t   nhà. Tụy th o số t ng  ủ  t   nhà mà    thể    một h i h y nhi u tủ 

phân phối. Cụ thể  ối với  hung  ư này    h i lo i t   nhà   o 10 t ng và 5 t ng. 

Đối với t   10 t ng, t   ặt 2 tủ phân phối   n với t   5 t ng t   ặt 1 tủ phân 

phối. Ngoài r    n    1 tủ phân phối  ho  á  tr m b m và 1 tủ  ho  hi u sáng và 

phụ t i  ông  ộng. T   á  TPP  éo  á   ường  áp   n  á  tủ  iện  hung  ủ  mỗi 

t ng; ở  ây  á  t ng    số  ăn hộ là  hông nhi u và  giống nh u, 8  ăn. 

Mỗi  ăn hộ sẽ    1 hộp  iện tổng     á  thi t bị   n thi t như trong 1 hộ 

dân. Trong  á  TPP, T L   u     á  thi t bị   ng   t b o vệ và  á  thi t bị  o 

lường. 

2.3 VỊ TR  TRẠM BIẾN ÁP CỦA CHUNG CƢ  

Đối với  á  t   nhà lớn    phu t i   o, việ   ặt bi n áp ngoài trời    thể 

gây tốn  ém. Nhưng  ối với  hu  hung  ư gồm nhi u t   nhà việ   ặt T   

trong nhà l i gây nhi u  h   hăn trong việ  bố trí  ường dây và gây  nh hưởng 

  n nh ng hộ dân sống g n tr m. Ngoài r ,  hu  hung  ư    nhu   u phụ t i 

 hông nh  n n  ông su t tr m   ng  hông nh . Việ  xây dựng T     m b o 

y u   u    thuật và  n toàn trong nhà sẽ gặp  h   hăn, tốn  ém  hi phí. Vậy n n 

việ   á h ly tr m bi n áp với  á  t   nhà tránh  nh hưởng và thuận tiện  ho việ  

bố trí dây dẫn   n  á  t   nhà là hợp lý  ối với  ối tượng là  hu  hung  ư nhi u 

t   nhà này. 
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Xét tr n s   ồ mặt bằng,  họn vị trí  ặt T   t i  ho ng  hống g n gi   

chung  ư. 

 

H nh2.2 S   ồ vị trí  ặt T   
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Ƣu điểm 

 Thuận tiện  ho việ  bố trí  ường dây  ung   p   n  á  t   nhà 

 Ti t  iệm dây dẫn, tr m xây dựng   n gi n 

 Cá h ly với  á  t   nhà thuận tiện  ho sử   h   b o trì b o dư ng 

 Ti t kiệm  hi phí xây dựng  á  ph ng  á h âm, và bố trí  ường dây 

trung áp  i   n tr m so với việ   ặt T   t i 1 trong  á  t   nhà. 

Nhƣ c điểm 

   t một diện tí h   t nh ,  nh hưởng bởi thời ti t. 

 Chi phí  á h  iện   o,  hi phí xây dựng hệ thống  hống sét  ho 

tr m 

 . . T NH CHỌN DÂY DẪN. 

2.4.1. Chọn d   dẫn t  TBA đến TPP. 

Đối với  á  t   10 t ng  ã  hi  thành 2 TPP, mỗi tủ   p  iện  ho 5 t ng 

nên  á  TPP  ặt t i  á  t   nhà là như nh u. 

Tủ phân phối tổng  ượ   ặt t i ph ng  iện   nh thang máy với tổng chi u 

dài  l1=50m, trong tổng số hao tổn  iện áp cho phép 5% ta phân bố  ho b   o n 

như s u:t  T     n tủ phân phối tổng Ucp1 = 2%, t  tủ phân phối tổng   n tủ 

phân phối các t ng và t  tủ phân phối t ng   n các hộ gi   ình   u bằng  1,5%. 

Dự  ịnh chọn  áp lõi  ồng     ộ dẫn  iện 

∫ = 54 ( m/Ωmm
2
) 

S  bộ chọn x0 = 0,07 (Ὼ/km) 

C   ông su t  ủ  mỗi TPP tổng( ung   p 5 t ng) 

                           (kW) 

                74,38.0,534 = 39,718 (kVAr) 
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Xá   ịnh thành ph n hao tổn  iện áp ph n kháng 

     
          

   
 
                   

    
 = 0,365 (V) 

     
     

   
            

      
 

   
         (V) 

Thành ph n hao tổn  iện áp tác dụng 

                 7,6 – 0,365 = 7,235 (V) 

       2 – 0,096 = 1,904% 

Ti t diện dây dẫn củ   ường dây cung c p cho tủ phân phối tổng  ược xác 

 ịnh theo công thức: 

   
     

          
 

        

             
  25,05 (mm

2
) 

Tra b ng PL V.2 trang 293 sách T CĐ  - NXBKHKT 

Chọn cáp vặn xo n có ti t diện: 

Cáp  hi u dài l1=50m: 

F1=35mm
2
 

x0=0,06 (Ω/km) 

r0=0,54 (Ω/km) 

Đường  ính dây: 7,5(mm) 

Hao tổn thực t  là: 

    
             

   
    

                      

        
 . 50.10

-3
 =5,598 (V) 

          ( )     ( ) 

Như vậy  áp  ã  họn   m b o yêu c u v  ch t lượng  iện áp . 

Tra b ng PL V.13.- sách TKCĐ- NXBKH&KT ta có cáp ruột  ồng có ti t 

diện 35mm
2
 thì d ng  iện  cho phép bằng 158(A) 
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2.4.2. Chọn dây dẫn đến các tầng 

T  tính  iển hình  ho 1 t   nhà   o nh t  ủ   hung  ư rồi t     suy r    t 

qu   ho  á  t     n l i. 

Có thể thực hiện th o h i phư ng án: 

Phư ng án 1:  mỗi t ng một tuy n dây  i  ộc lập 

Phư ng án 2:  họn một tuy n dây dọc chung cho t t c  các t ng. 

2.4.2a. Phƣơng án   

Tính toán cho t ng cao nh t là t ng 10 

Chi u dài t  tủ phân phối   n tủ phân phối t ng 10 là: l 3 = 3,5.10= 35 (m) 

Công su t ph n kháng của mỗi t ng  ã  ượ  xá   ịnh như ở trên 

Qtang = Ptang.tg
  = 14,876.tg28,11

o
= 14,876.0,534 = 7,943 (kVAr) 

      
   

   
         (V) 

Thành ph n hao tổn  iện áp ph n kháng: 

     
           

   
 
                  

    
 = 0,051 (V) 

       
     

   
            

Thành ph n hao tổn  iện áp tác dụng: 

                 5,7 – 0,051 = 5,649 (V) 

       1,5 – 0,013 = 1,487 % 

Ti t diện dây dẫn củ   ường dây cung c p cho tủ phân phối t ng  ược xác 

 ịnh theo công thức: 

  
        

          
 

         

                 
  4,491 (mm

2
) 

Tra b ng PL V2 trang 293sách T CĐ - NXBKHKT 

Chọn cáp vặn xo n có ti t diện 6mm
2
  á h  iện XLPE v  PVC ta có: 

x0 = 0,07(Ω/ m)  ;   r0 = 3,06(Ω/ m) 
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Hao tổn thực t  là: 

    
                 

   
    

                         

   
  2,334 (V) 

 ∆U3 = 2,334 (V) < 5,7 (V) 

Như vậy  áp  ã  họn   m b o yêu c u v  ch t lượng  iện áp. 

2.4.2b. Phƣơng án   

Chọn một tuy n  ường dây dọc chung cho các t ng 

 

Hình 2.3 . S   ồ  ường dây lên các t ng 

Coi  ường dây dọc lên các t ng có phụ t i phân bố   u như hình 3.2 

Thành ph n hao tổn  iện áp ph n kháng: 

     
      

    
 
              

     
  0,128 (V) 

      
     

   
      0,033% 

Thành ph n hao tổn  iện áp tác dụng : 

∆Ur3 = ∆Ucp3 - ∆Ux3 = 5,7 – 0,128 = 5,572 (V) 

∆Ur3 % = 1,5 – 0,033 = 1,467 % 

Ti t diện dây dẫn củ   ường dây cung c p cho tủ phân phối tổng  ược xác 

 ịnh theo công thức: 

  
    

          
 

        

               
  11,384 (mm

2
) 
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Tra b ng PL.V2.  trang 293 sách TKCĐ - NXBKHKT 

Chọn cáp vặn xo n có ti t diện16 (mm
2
 ) á h  iện XLPE v  PVC ta có: 

x0 = 0,06 (Ω/ m)  ;   r0 = 1,2(Ω/ m) 

Hao tổn thực t  là: 

    
         

    
    

                     

     
     4,22 (V) 

 ∆U3 = 4,22 (V) < 5,7 (V) 

Như vậy  áp  ã  họn   m b o yêu c u v  ch t lượng  iện áp . 

 

Hình 2.4. S   ồ nguyên lý m ng  iện cung c p  ho  hung  ư 10 t ng. 
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 . . c. So sánh   phƣơng án 

-Phư ng án 1: 

Tổng chi u dài của t t c  các nhánh dây lên các t ng là 

∑l1=3,5+7+10,5+14+17,5=52,5 (m) 

Tổn th t  iện năng tr n  á   o n dây th o phư ng án 1 

     
     
       

 

   
           

              

     
                     

  ∆A1 = 690,046 (kWh) 

Giá thành tổn th t  iện năng là  ∆=1500   

Chi phí do tổn th t là: 

C∆A=  c∆.∆A1= 1500.690,046=1,035.10
6  
( ) 

Tra tr.11 t p chí thị trường giá c  vật tư số 47 ra ngày 7/3/2006. 

Su t vốn   u tư  ủa cáp XLPE -6 là v01=49,300 /m . 

Chi phí qui  ổi th o phư ng án 1: 

Z1=p0.v01.l∑+ C∆A= 0,136 .49,3.0,1925.10
6
+1,035.10

6  
= 2,32510

6
( ) 

-Tính toán  ho phư ng án 2: 

Tổng chi u dài của dây dọc lên các t ng là: 

l∑=35 (m) 

Tổn th t  iện năng tr n  o n dây th o phư ng án 2 

     
  
    

 

   
           

              

     
                  

∆A2 = 1503,419 (kWh) 

Chi phí do tổn th t là 

C∆A=  c∆.∆A2= 1500.1503,419 =2,255.10
6
(vn ) 

Tra tr.11 t p chí thị trường giá c  vật tư số 47 ra ngày 7/3/2006. 

Su t vốn   u tư  ủa cáp XLPE -16 là v02=71811 (vn /m) 
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Chi phí qui  ổi th o phư ng án 2 

Z 1 =p0.v02.l2+ C∆A= 0,136 .71,811.0,035.10
6
+2,255.10

6
=2,5968 .10

6
  

Bảng 2.1. Các chỉ tiêu kinh tế của 2 phương án đi dây lên các tầng. 

Phư ng 

án 
l(m) v.10

6
.  )(kWhA  C. 10

6
.  Z. 10

6
.  

1 192,5 49,3 992,223 1,488 2,325 

2 35 71,811 1503,419 2,255 2,5968 

 

So sánh k t qu  tính toán ta th y v     thuật c  2 phư ng án   u   m b o 

yêu c u của ch t lượng  iện, v  kinh t : tổng  hi phí quy  ổi củ  phư ng án 1 

nh  h n  ủ  phư ng án 2, do    dây dẫn sẽ  ược chọn th o phư ng án 1. 

2.4.3. Chọn dây dẫn cho mạch điện thang máy 

Chi u dài   n thang máy xa nh t là 50m 

Theo sổ tay thi t k  các thang máy có hệ số: 

costb = 0,54; 

Công su t ph n kháng của thang máy là: 

Qtm   = Ptntg = 6,26.tg57,31
0
 = 9,757 (kVAr) 

Thành ph n hao tổn  iện áp ph n kháng: 

     
       

   
 
                  

        
  0,089 (V) 

 Ux3% = 
     

   
      0,023% 

Thành ph n hao tổn  iện áp tác dụng: 

Ur3 =Ucf3 - Ux3 = 5,7 - 0,089 = 5,61(V) 

Ur3% = 1,5% - 0,023% = 1,476% 
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Ti t diện dây dẫn  ược chọn là: 

  
     

        
 

       

            
  2,718 (mm

2
) 

Tra b ng PL V2 trang 293 sách TKCĐ - NXBKHKT 

Chọn cáp vặn xo n có ti t diện 4 mm
2
  á h  iện XLPE v  PVC ta có: 

x0 = 0,09 (/km); r0 = 5 (/km) 

Hao tổn thực t : 

)(7,523,410.50.
10.380

5.26,609,0.757,9
.

.. 3

33
00

3 vl
U

rPxQ
U

dm

tmtm 





 


 

Vậy  áp  ã  họn   m b o yêu c u v  ch t lượng  iện áp. 

2.4.4. Chọn dây dẫn cho đƣờng d   đến trạm bơm 

Chọn chi u dài t  tủ phân phối tổng   n tr m b m là l4 =65m. 

Công su t ph n kháng củ  máy b m: 

Qb = Pb.tg = 19,53.tg38,759 = 15,668 (kVAr) 

Thành ph n hao tổn  iện áp ph n kháng: 

)(187,0
10.380

10.65.07,0.668,15.
3

3
40

4 V
U

lxQ
U

dm

b
x 





 

Ux4% = 
     

   
      0,049% 

Thành ph n hao tổn  iện áp tác dụng: 

Ur4 =Ucp4 - Ux4 = 7,6 -0,187 = 7,413(V) 

Ux4% =
     

   
     = 1,95% 

Ti t diện dây dẫn  ược chọn là: 

)(345,8
413,7.38,0.54

65.53,19

..

. 2

4

4 mm
UU

lP
F

dmx

b 
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Tra b ng 2 - 36 tr ng 645 sá h CCĐ - NXBKHKT 

Chọn cáp vặn xo n có ti t diện 10 mm
2
  á h  iện XLPE v  PVC ta có: 

x0 = 0,07 (/km); r0 =  2 (/km) 

Hao tổn thực t : 

)(6,7807,610.65.
10.380

2.35,1907,0.668,15
.

.. 3

34
00

4 Vl
U

rPxQ
U

dm

rbb 





 


 

Vậy  áp  ã  họn   t yêu c u v  ch t lượng  iện áp 

2.4.5. Chọn tiết diện dây dẫn cho mạng điện chiếu sáng 

2.4.5a. Chiếu sáng trong nhà 

T  tính  iển hình  ho 1 t   nhà   o nh t  ủ   hung  ư rồi t     suy r    t 

qu   ho  á  t     n l i. 

Do không có số liệu cụ thể nên t m thời coi chi u dài của m ng  iện chi u 

sáng trong nhà bằng 4,5 l n chi u cao củ   hung  ư 

Lcstr = 4,5.35 = 157,5 (m) 

Chọn hệ thống chi u sáng trong nhà là m ng  iện 1 pha 220(V). Hao tổn 

 iện áp cho phép là: 

Ucf = 3(%) 

L

 

Hình 2.5. Sơ đồ mạng điện chiếu sáng trong nhà 

Khi phụ t i chi u sáng phân bố   u, có thể coi là m ng  iện tư ng  ư ng 

có phụ t i tập trung t i  iểm gi a. 

Mômen t i: 

  
        

 
 
          

 
  4299,5(kWm) 
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Tra b ng 4.PLbt tr ng 455 sá h  TCCĐ-NXBKH&KT có C1 =14( cáp 

 ồng) 

Ti t diện dây dẫn: 

   
 

      
 
      

    
  102,369 (mm

2
) 

Chọn  áp lõi  ồng có ti t diện 120mm
2
. 

Tra b ng 2-26 tr ng 645 sá h CCĐ-  NXBKH&KT có: 

x0=0,06 (/km); r0 = 0,158(/km) 

Hao tổn thực t : 

       
 

    
 
      

      
  2,559 % < 3%. 

2.4.5b. Mạng điện chiếu sáng ngoài trời 

A BlOA lABO

l
A

C

C  

Hình 2.6. S   ồ m ng  iện chi u sáng ngoài trời 

Chi u dài  o n OA là l1= 0,655.55= 30m,  o n AB có l2 = 180m,  o n 

AC có l3=200m. Su t phụ t i tr n 1   n vị chi u dài là po2 = 0,025 kW/m, hao 

tổn  iện áp cho phép là Ucf = 3%. 

Cá   o n dây tr n  ường trục t  nguồn     n  iểm    ược xây dựng với 

4 dây dẫn, các nhánh rẽ AC thuộc lo i 2 ph     dây trung tính. Trước h t t  s  

bộ phân bố hao tổn  iện áp  ho phép tr n  á   o n d y như s u: 

Tr n  o n OA có Ucf1 = 1,9%. Tr n  o n AB,AC là Ucf2 = Ucf3 =1,1% 
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Công su t tính toán ch y tr n  á   o n dây 

PAB = p02.l2 =0,025.180 = 4,5 (kW) 

PAC = p02.l3 = 0,025.200 = 5 (kW) 

POA = PAB+PAC = 4,5 + 5 = 9,5 (kW) 

Momen t i củ   á   o n dây 

MOA = POA.l1 = 9,5.30 = 285 (kWm) 

MAB = PAB.l2 = 4,5.180 = 810 (kWm) 

MAC = PAC.l3 = 5.200 = 1000 (kWm) 

Tra  b ng 5.PLbt tr ng 455 sá h  TCCĐ-NXBKH&KT  có giá trị hệ số  

 =1,39 

Xá   ịnh  om n qui  ổi 

Mq  = MOA + (MAB +MAC) = 285 +1,39(810 +1000) =2800,9(kWm) 

Ti t diện dây dẫn có ở  o n OA là 

    
   

       
 
      

      
        (mm

2
) 

Tra b ng 2 -36 tr ng 645 sá h CCĐ - NXBKHKT 

Chọn cáp vặn xo n có ti t diện 25 mm
2
  á h  iện XLPE v  PVC ta có: 

r0 = 0,8 (Ω/ m); x0 =0,07 (Ω/ m) 

Hao tổn thực t  tr n  o n AO là: 

%3498,1
25.83

9,2800

.


OA

qd
OA

FC

M
U

 

Hao tổn  iện áp tr n  á   o n còn l i là 

Ucf2 = UAB = UAC =UCP - UCA =3 - 1,3498 = 1,6502% 

Tra b ng 4.pl. T tr ng 455 sá h  TCCĐ - NXBKH&KT có C=37 

Ti t diện dây dẫn  ở  á   o n còn l i là: 

    
   

       
 

   

         
        (mm

2
) 
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        (mm

2
) 

Tra b ng 2 -36 tr ng 645 sá h CCĐ - NXBKHKT 

Chọn cáp vặn xo n có ti t diện 25 mm
2
  á h  iện XLPE v  PVC  ho  o n 

AC ta có: r0 = 0,8 (Ω/ m);  x0 =0,07 (Ω/ m) 

Chọn cáp vặn xo n có ti t diện 16 mm
2
  á h  iện XLPE v  PVC  ho  o n 

AB ta có: r0 = 1,25 (Ω/ m); x0 =0,07 (Ω/ m) 

Hao tổn thực t  tr n  o n AC,AB là: 

     
   

     
 

   

     
         

     
   

     
 

    

     
         

Như vậy tổng hao tổn  iện áp thực t  trong m ch chi u sáng 

UCS = UOA +UAC =1,3498 +1,368 =2,718% 

UCS= 2,718% < 3% = UCP 

Vậy  áp  ược chọn  áp ứng  ược yêu c u kỹ thuật, k t qu  tính chọn dây 

dẫn  ược thể hiện trong b ng 2.2 
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Bảng 2.2. K t qu  tính chọn dây dẫn 

Đo n (m) P(kW) Q(kVAr) Ucp% Ux% Ur% Fttmm
2
 

Fc 

mm
2
 

U% 

Dây chính 

1 
50 74,38 39,718 2 0,096 1,904 25,05 35 1,473 

Lên t ng 35 14,876 7,943 1,5 0,013 1,487 4,491 6 0,614 

Thang 

máy 
50 6,26 9,757 1,5 0,023 1,476 2,718 4 1,113 

Tr m b m 65 19,53 15,668 2 0,049 5,512 11,223 16 1,147 

CS.trong 

nhà 
157,5 54,6  3   102,369 120 0,673 

CS.ngoài 

OA 

30 9,5  1,3498   22,497 25 1,3498 

CS.ngoài 

AB 

180 4,5  1,6502   13,266 16 1,368 

CS.ngoài           

AC 
200 5  1,6502   24,454 25 1,081 
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 . . T NH CHỌN MÁY BIẾN ÁP  MBA  

2.5. . Đặt vấn đề 

Trong s   ồ   p  iện, máy bi n áp    v i tr  r t qu n trọng, làm nhiệm vụ 

bi n  ổi  iện áp và truy n t i  ông su t. Nguy n t     u t o và làm việ   ủ  máy 

bi n áp  ã  ượ  minh ho  tr n hình 3.4 tr.53 sá h giáo trình  ung   p  iện-

NXBGD. 

Người t   h  t o máy bi n áp r t    d ng, nhi u  iểu  á h,  í h   , nhi u 

 hủng lo i. Người thi t      n  ăn  ứ vào  ặ   iểm   ủ   ối tượng d ng  iện  ể 

lự   họn hợp lý máy bi n áp. Đối với  hu  hung  ư   o t ng là hộ ti u thụ lo i II 

n n   ng    t m qu n trọng lớn t   họn máy bi n áp ph  hợp  ể g p ph n làm 

 ho hệ thống  ung   p  iện vận hành   m b o ở  á   h  ti u    thật,  inh t   n 

toàn. 

2.5.2. Tính chọn má  biến áp 

Phụ t i  ủ   hu  hung  ư   o t ng  ượ   oi là hộ ti u thụ lo i II, do vậy 

su t thiệt h i do m t  iện là gth= 4000 / Wh. 

Tổng  ông su t tính toán  ủ  toàn  hung  ư     ể   n tổn th t là: 

Stt=S + )(   QQjPPS = 899,043+ 3,265+j(480,088+0,632) 

Stt= 902,308 +j480,72 

Stt=√      √                 = 1022,375 (kVA) 

Căn  ứ vào   t qu  phụ t i Stt t   họn  ông su t và số lượng máy bi n áp 

10/0,4  V th o 2 phư ng án s u: 

Phư ng án 1: d ng 6 máy 2x160 kVA; 

Phư ng án 2: d ng 3 máy 1x315 kVA; 

Tra tr.12.t p  hí giá    thị trường vật tư số 38, thứ 4 ngày 21/2/2006 t     

 á  th m số  ủ  máy bi n áp do  ông ty TNHH Nhật Linh  ị   h  226-Đống    -

Hà nội th o b ng s u: 
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Bảng 2.3. Cá  th m số  ủ  máy bi n áp 

SBA(kVA) )(0 kWP  )(kWPk  Vốn   u tư.10
6
   

6x160 0,28 1,95 363 

3x315 0,39 3,33 315,06 

 

 ưới g    ộ    thuật ,  á  phư ng án  hông ng ng nh u v   ộ tin  ậy 

 ung   p  iện. Đối với phư ng án 1  hi    sự  ố ở 1 trong 6 máy bi n áp ,  á  

máy   n l i sẽ ph i gánh một ph n phụ t i. C n ở phư ng án 2 sẽ ph i ng ng 

 ung   p  iện  ho nhi u hộ ti u thụ  hi x y r  sự  ố trong  máy bi n áp. Để   m 

b o sự tư ng  ồng v     thuật  ủ   á  phư ng án   n xét   n  á  thành ph n 

thiệt h i do m t  iện  hi    sự  ố x y r  ở 1 trong  á  máy bi n áp. 

2.5.2a.Phƣơng án  : 

Trướ  h t   n  iểm tr   h  năng làm việ  quá t i  ủ  máy bi n áp. 

Hệ số  i n  ín  ồ thị    thể xá   ịnh th o biểu thứ : 

    
   

  
 
  

  
 
    

    
            

Như vậy máy bi n áp     h  năng  hịu  ượ  quá t i 40% trong thời gi n 

x y r  sự  ố 

T  xá   ịnh phụ t i tính toán  ủ  toàn  hung  ư qu   á  năm th o biểu 

thứ : 

   
            

    
 
   
                 

    
  

Phụ t i  á  năm  ượ  xá   ịnh th o biểu thứ : 

   
   
       (    )        
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T  tính toán  ho năm thứ nh t: 

   
   
       (    )        

    
 
              (        )       

     
  

S1  =291,318(kVA) 

Để   m b o máy bi n áp  hông quá t i 40% so với giá trị  ịnh mứ   hi  ố 

sự  ố 1 trong 2 máy bi n áp   n ph i   t bớt một lượng  ông su t s u: 

Sth1=St1 - 1,4.SBA = 291,318-1,4.160 =67,318(kVA); 

Thiệt h i do m t  iện: 

Y1 = Sth1 . cos .tf.gth=67,318.0,889.24.4.10
3
= 5,74.10

6
(vn ) 

Xá   ịnh tổn th t  iện năng trong máy bi n áp ở năm thứ nh t: 

 1IA  
221

0 )
160

318,291
.(2181.

2

95,2
8760.5,0.2).(.

2
.. 




BA

k
BA

S

SP
tPn 

 

∆ I – 1 = 19424,55 (kWh) 

Chi phí tổn th t ở năm thứ nh t : 

6
11 10.1368,2955,19424.1500.   IACC

( /năm). 

Tổng  hi phí ở năm thứ nh t là : 

666
111 10.516,3310.1368,2910.379,4  CYC

  ( ồng) 

Giá trị tổng  hi phí quy v  hiện t i PVC  ượ  xá   ịnh th o biểu thứ : 

PVC =  min.
0

 

T
t

tC 
 

Với  hệ số quy  ổi là: 

  
 

   
 

 

     
        

Chọn hệ số  hi t  h u i=0,1. 

Đối với năm thứ nh t: 

C∑.β
1
 = 33,516.10

6
.0,909 = 30,49956.10

6
( ) 
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Tính toán tư ng tự  ho  á  năm và  ho phư ng án 2 ,   t qu  ghi trong 

b ng 2.4 và 2.5 

Bảng 2.4.   t qu  tính toán  ủ  phư ng án 1:d ng 6     6x160kVA 

TT 
S 

(kVA) 

Ssc 

(kVA) 

∆A 

(kWh) 
Y.10

6
.  C.10

6 
C   

t  C
t.  

0 
     

363 1 363 

1 259,360 35,3603 10478,9 3,01779 15,7184 18,7361 0,909 17,0312 

2 265,960 41,9602 10766,1 3,58106 16,1492 19,7303 0,826 16,2972 

3 272,560 48,5602 11060,6 4,14432 16,5909 20,7353 0,751 15,5722 

4 279,160 55,1601 11362,3 4,70759 17,0435 21,7511 0,683 14,856 

5 285,760 61,7600 11671,2 5,27085 17,5068 22,7777 0,621 14,145 

6 292,36 68,36 11987,3 5,83412 17,981 23,8152 0,564 13,4317 

7 298,959 74,9599 12310,7 6,39738 18,4661 24,8634 0,513 12,7549 

8 305,559 81,5598 12641,2 6,96065 18,9619 25,9225 0,467 12,1058 

9 312,159 88,1598 12979,0 7,52391 19,4686 26,9925 0,424 11,4448 

10 318,759 94,7597 13324,0 8,08717 19,9861 28,0733 0,386 10,8363 

11 325,359 101,359 13676,2 8,65044 20,5144 29,1648 0,35 10,2077 

12 331,959 107,959 14035,7 9,2137 21,0536 30,2673 0,319 9,65526 

13 338,559 114,559 14402,3 9,77697 21,6035 31,3805 0,29 9,10035 

14 345,159 121,159 14776,2 10,3402 22,1643 32,5046 0,263 8,5487 

15 351,759 127,759 15157,3 10,9035 22,736 33,6395 0,239 8,03983 

  
  

190629 104,41 285,944 511,354 
 

305,027 
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Bảng 2.5.   t qu  tính toán  ủ  phư ng án 2:d ng 3 MBA 3x315(kVA) 

TT S(kVA) Ssc(kVA) A(kWh) Y.10
6
.  C.10

6 
C   

t  C
t.  

0 

     

105,02 1 105,02 

1 259,360 259,360 9892,731 22,1348 14,8391 36,9739 0,909 33,6093 

2 265,960 265,960 10077,53 22,6981 15,1163 37,8144 0,826 31,2347 

3 272,560 272,560 10266,98 23,2614 15,4005 38,6618 0,751 29,035 

4 279,160 279,160 10461,07 23,8246 15,6916 39,5163 0,683 26,9896 

5 285,760 285,760 10659,81 24,3879 15,9897 40,3776 0,621 25,0745 

6 292,36 292,36 10863,18 24,9512 16,2948 41,2459 0,564 23,2627 

7 298,959 298,959 11071,21 25,5144 16,6068 42,1212 0,513 21,6082 

8 305,559 305,559 11283,87 26,0777 16,9258 43,0035 0,467 20,0826 

9 312,159 312,159 11501,18 26,641 17,2518 43,8927 0,424 18,6105 

10 318,759 318,759 11723,13 27,2042 17,5847 44,7889 0,386 17,2885 

11 325,359 325,359 11949,73 27,7675 17,9246 45,6921 0,35 15,9922 

12 331,959 331,959 12180,97 28,3308 18,2715 46,6022 0,319 14,8661 

13 338,559 338,559 12416,85 28,894 18,6253 47,5193 0,29 13,7806 

14 345,159 345,159 12657,38 29,4573 18,9861 48,4434 0,263 12,7406 

15 351,759 351,759 12902,55 30,0206 19,3538 49,3744 0,239 11,8005 

  
  

169908,2 391,166 254,862 751,048 

 

420,996 
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Bảng 2.6.   t qu  tổng hợp  ủ  các phư ng án  họn máy bi n áp. 

Th m số Phư ng án 1 Phư ng án 2 

Vốn   u tư V.10
6
 363 315,06 

∆A(kWh) 190629,6 169908,2 

Thiệt h i Y.10
6
 104,41 391,166 

PVC.10
6
 305,027 420,996 

 

T    t qu  tính toán ở b ng 4.4 , t  th y phư ng án 1    PCV nh  h n so 

với phư ng án 2 , n n     hính là phư ng án tối ưu   n xá   ịnh. T m l i t  

 họn tr m bi n áp gồm 6 máy    dung lượng 160  V  lo i T .160/10. 

 .6.CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ 

2.6. . Đặt vấn đề 

Cá  thi t bị  iện, sứ  á h  iện và  á  bộ phận dẫn  iện  há   ủ  hệ thống 

 iện trong  i u  iện vận hành    thể ở một trong 3  h   ộ    b n s u: 

 Ch   ộ làm việ  lâu dài (tứ  là  h   ộ làm việ  bình thường) 

 Ch   ộ quá t i ( ối với một số thi t bị  iện    thể  ho phép quá t i   n 1,4 

l n  ịnh mứ ) 

 Ch   ộ  hịu d ng  iện ng n m  h; 

Trong  h   ộ làm việ  lâu dài,  á  thi t bị  iện và  á  bộ phận dẫn  iện 

 há  sẽ làm việ  tin  ậy n u  h ng  ượ   họn th o   ng  iện áp và d ng  ịnh 

mứ . 
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Trong  h   ộ quá t i, d ng  ủ   á  thi t bị lớn h n so với d ng  ịnh mứ . 

N u mứ  quá t i  hông vượt qu  giới h n  ho phép thì  h ng vẫn làm việ  tin 

 ậy. 

Trong tình tr ng ng n m  h,  á   hí  ụ  iện, sứ  á h  iện và  á  bộ phận 

dẫn  iện  há  vẫn   m b o làm việ  tin  ậy n u quá trình lự   họn  h ng     á  

thông số  th o   ng  i u  iện ổn  ịnh  ộng và ổn  ịnh nhiệt. Tuy nhi n  hi x y 

r  ng n m  h,  ể h n  h  tá  h i  ủ  n    n ph i nh nh  h ng lo i tr  tình tr ng 

ng n m  h. 

Như vậy d ng  iện ng n m  h là số liệu qu n trọng  ể  họn và  iểm tr  

 á  thi t bị  iện . hi thành lập s   ồ th y th   ể tính d ng  iện ng n m  h nhằm 

lự   họn  á   hí  ụ  iện và  á  bộ phận dẫn  iện  há , t    n xá   ịnh  iểm 

ng n m  h tính toán tư ng ứng với tình tr ng làm việ  nguy hiểm nh t s o  ho 

ph  hợp với  i u  iện làm việ  thự  t . 

T m l i việ  lự   họn   ng  á  thi t bị    ý ngh   qu n trọng   m b o  ho 

hệ thống CCĐ vận hành  n toàn tin  ậy và  inh t . 

2.6.  Chọn thiết bị ph n phối phía cao áp 

Để  họn và  iểm tr  thi t bị  iện t  gi  thi t thời gi n   t  ủ  b o vệ là 

tk=0,5(s). 

2.6.3. Chọn cầu ch  cao áp 

Chứ  năng  ủ    u  hì là b o vệ quá t i và ng n m  h. 

Đi u  iện  họn   u  hì   o áp là: 

- U mCC  U mm ng 

- I mCC  Ilvmax 

Ilvmax = 1,25.I m = 1,25. 
10.3

160
.25,1

.3


dm

dm

U

S

 
= 11,547(A) 
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Tr  b ng 2.25 tr.124-Sổ t y lự   họn và tr   ứu thi t bị  iện 0,4   n 500 

 V  ủ  Ngô Hồng Qu ng-NX  H& T. T   họn  iểu Π  - 10 có U m = 10 kV, 

d ng  ịnh mứ  I m =30( ) do  ông ty thi t bị  iện Đông  nh  h  t o. 

Vậy   u  hì   o áp  ã  họn tho  mãn y u   u    thuật. 

2.6. . Chọn dao cách l  

  o  á h ly (  n gọi là   u d o)    nhiệm vụ  hủ y u là  á h ly ph n    

 iện và ph n  hông     iện t o  ho ng  á h  n toàn phụ  vụ  ho  ông tá  s   

 h  ,  iểm tr , b o dư ng. 

Căn  ứ vào d ng  iện làm việ  Ilvmax .Tr  b ng 2.30-32 tr.126- 127-Sổ t y 

lự   họn và tr   ứu thi t bị  iện 0,4   n 500  V  ủ  Ngô Hồng Qu ng-

NX  H& T. T   họn  iểu  T 10/20    U m =10 kV, I m= 200(A) do công ty 

thi t bị  iện Đông  nh  h  t o. 

2.6. . Chọn chống sét 

Tr  b ng p.l6.8 tr.414- Sá h HTCCĐ-NX  H& T t   họn thi t bị  hống 

sét 3   n 30  V do hãng Coop r  ỹ  h  t o lo i  ZLP501 10. 

 .7. CHỌN THIẾT BỊ PHÂN PHỐI PH A HẠ ÁP 

Cá  thi t bị  iện d ng trong m ng  iện áp th p (U<1000V) như   u d o, 

 ptom t,  ông t   t ,   u  hì….Đ u  ượ   họn th o  i u  iện  iện áp  ịnh mứ , 

d ng  iện  ịnh mứ ,  iểu lo i và hoàn   nh làm việ . 

Nh ng thi t bị như  ptom t,   u  hì thì  ượ   iểm tr  th m th o  i u  iện 

 ông su t   t. N i  hung  á  thi t bị  iện h  áp   u  ượ  thi t    ở mứ   hịu 

 ượ  lự   iện  ộng và hiệu ứng nhiệt do d ng ng n m  h gây r   hi máy bi n áp 

    ông su t nh  h n 1000  V .  o vậy  hông   n ph i  iểm tr   h ng th o 

 i u  iện ổn  ịnh  ộng và ổn  ịnh nhiệt n  . Việ   họn thi t bị phân phối ở phí  

h  áp    ý ngh   r t qu n trọng. Ph i  họn thi t bị  iện như th  nào  ể hệ thống 

 iện vận hành ở  h   ộ làm việ  lâu dài. 
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2.7. . Chọn thanh cái 

  ng làm việ   h y qu  th nh  ái: 

 A
U

S
I

dm

1,524
38,0.3

946,344

.3

Σ
Σ 

 

Ti t diện th nh dẫn  họn th o mật  ộ d ng  inh t : 

)(57,249
1,2

1,524 2mm
J

I
F

kt

 

 

Tr  b ng 8-6 Tr.276 sá h CCĐ-NXBKH&KT 

Ta có  Jkt =2,1 với thời gi n sử dụng  ông su t lớn nh t Tmax =3750 (h) 

T   họn th nh  ái  50x5= 250( mm
2
) 

 iểm tr  th nh  ái th o  i u  iện ổn  ịnh  ộng 

 hi ng n m  h th nh  ái  hịu lự  tá  dụng  ủ  lự   iện  ộng vì vậy trong 

vật liệu th nh  ái xu t hiện ứng lự . Để  iểm tr  ổn  ịnh  ộng  ủ  th nh  ái  hi 

ng n m nh t    n xá   ịnh  ượ  ứng su t trong vật liệu th nh  ái do lự   iện 

 ộng gây r  và so sánh ứng su t này với ứng su t  ho phép . 

Đi u  iện ổn  ịnh  ộng  ủ  th nh  ái là : tt < cp 

Lự  tính toán  Ftt = 1,76.10
-2

 .
 

 
.i

2
k 

Trong    : 

 ho ng  á h  gi    á  sứ  ủ  một ph   họn l=130 ( m). 

 ho ng  á h gi    á  ph   là  =60( m). 

)(0862,399767,8.
60

130
.10.76,1 22 KGFtt 

 

Xá   ịnh môm m uốn : 

 hi th nh  ái    t  3 nhịp trở l n thì    ượ  xá   ịnh th o  ông thứ  s u: 

)(133,40
10

130.0862,3

10

.
KGcm

lF
M tt 
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 ôm n  hống uốn là: 

W= 
  

 
 
      

 
 0,21(cm

3
) 

W  ượ  tính như ở b ng 7 Tr.267 sá h CCĐ- NXBKH&KT 

ứng su t tính toán trong vật liệu  ho phép là: 

    
 

 
 
      

    
  192,638 (kg/cm

2
) 

Tr  tr ng 275 sá h CCĐ- NX  H& T t  th y: 

ttCu = 1400(kg/cm
2
) 

Như vậy: tt < cp 

Đi u  iện ổn  ịnh  ộng   m b o 

 iểm tr  ổn  ịnh  nhiệt  ủ  th nh dẫn  ể   m b o  hi    d ng  iện ng n 

m  h  i qu  thì nhiệt  ộ th nh  ái  hông vượt quá trị số giới h n  ho phép l   

 ốt n ng ng n h n tứ  là l   ng n m  h 

Ftc  Fô n 

Fô n = .I.√   

Tr  b ng 8-8 tr ng 280 sá h CCĐ- NXBKH&KT 

Ta có:    = 6 

Gi  thi t thời gi n   t  ủ  b o vệ là tk =0,5 (s) 

I = I
3

ck 

F0 m = 6.5,1309.√    =21,768 

Như vậy:  Ftc = 250 mm
2
 > 21,768 = F0 m 

Th nh  ái  ã  họn tho  mãn y u   u. 

2.7. . Chọn sứ cách điện 

Sứ    tá  dụng v   làm giá     á  bộ phận m ng  iện v   làm vật  á h 

 iện gi    á  bộ phận    với   t.  o    sứ ph i     ủ  ộ b n  hịu  ượ  lự   iện 
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 ộng do d ng  iện ng n m  h gây r ,  ồng thời ph i  hịu  ượ   iện áp  ủ  

m ng  ể    l   quá  iện áp. 

Cá   i u  iện  họn và  iểm tr  sứ: 

-U msứ  U mm ng 

-I msứ  Ilvmax 

-Fcp  F
'

tt = k.Ftt 

Tr  b ng 2-25 tr ng 640 sá h CCĐ- NX  H& T  họn ϕ-10-375 có 

U m = 10 V; lự  phá huỷ Fph =375 ( g), do Li n Xô s n xu t 

Lự   ho phép l n   u sứ: 

Fcp = 0,6.Fph = 0,6.375 = 225 (kg) 

Ftt = 3,086 mm
2
 

Hệ số hiệu  h nh 

Lự  tính toán hiệu  h nh k =  17,1
15

5,17'


H

H

 

 Fhc =k.Ftt = 1,15.3,086 = 3,5489 < Fcp 

 Sứ lự   họn   m b o  h t lượng 

2.7.3. Chọn aptomat 

Aptomat là thi t bị   ng   t h  áp     hứ  năng b o vệ quá t i và ng n 

m  h.  o    ưu  iểm h n hẳn   u  hì là  h  năng làm việ   h    h n, tin  ậy, 

 n toàn,   ng   t  ồng thời 3 ph  và     h  năng tự  ộng hoá   o nhưng mặ  d  

 ptom t    giá   o h n nhưng vẫn  ượ  d ng rộng rãi trong lưới  iện sinh ho t. 

Aptomat A0 b o vệ lộ tổng 

Aptomat A1 b o vệ m  h  iện sinh ho t. 

Aptomat A2 b o vệ m  h  iện m  h  iện  ộng lự  

Aptomat A3 b o vệ tr m b m 

Aptomat A4 b o vệ  ho mỗi m  h gồm h i th ng máy 
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Aptomat A5 b o vệ mỗi m  h gồm h i t ng 

Aptomat A6 b o vệ  ho m  h  iện  ủ  mỗi t ng 

Aptomat A7 b o vệ  ho mỗi m  h  hi u sáng 

Với  ptôm t  0 b o vệ lộ tổng:  ăn  ứ vào d ng làm việ  lớn nh t  ã xá  

 ịnh ở tr n I =524,1( ) t   họn  ptom t lo i S 603-G do Nhật  h  t o. Tr  

b ng pl.36 Tr.365 sá h HTCCĐ- NXBKH&KT 

Với lo i  ptom t lo i S 603-G    d ng  iện  ịnh mứ  là: 600( ) 

Aptomat A1 b o vệ m  h  iện sinh ho t 

  ng  iện làm việ  lớn nh t  ủ  m ng  iện sinh ho t là 

 A
U

P
I

dmtb

sh
cs 367,463

38,0.3.91,0

531,277

.3.cos


 

Tr  b ng pl.3.6. Tr.356 sá h HTCCĐ- NX  H& T t   họn  ptom t lo i 

SA603 - G    d ng  iện  ịnh mứ  là 500( ). 

Aptomat A2 b o vệ m  h  ộng lự . 

Th o y u   u t  th y m  h  ộng lự  gồm 6  ộng    th ng máy và 4 

 ộng    máy b m. 

Trướ  h t t  xá   ịnh d ng  ịnh mứ   ủ   á  máy. 

 A
U

P
I

dmtm

tm
tm 65,19

38,0.3.54,0

7

.3.cos
  

  ng  ịnh mứ  quy v   h   ộ làm việ  dài h n: 

 A
U

P
I

dmtm

tm
tm 61,17

38,0.3.54,0

26,6

.3.cos

'
'   

 áy b m: 

 A
U

P
I

dmb

b
b 27,12

38,0.3.78,0

3,6

.3.cos
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Như vậy d ng  hởi  ộng  ủ   ptom t  ượ  xá   ịnh th o biểu thứ : 





1

1

n

ni

maxmm

KD
I

I
I


 

  ng mở máy lớn nh t  ủ   ộng   : 

ImmMax kmm.I m = 4,5.Itm = 4,5. 19,695 = 88,6275(A) 

Với m ng  ộng lự  t   họn  = 3 

     AIII
I

btm

n

ni
mmMax 6725,16627,12.461,17.5

3

6275,88
4'.5

3

245,791

1






 Vậy: I Đ  166,6725(A) 

  ng  hởi  ộng   t nh nh  ủ   ptom t ph i tho  mãn  i u  iện: 

I   n  1,25.Imm = 1,25.88,6275 = 110,78(A) 

Tr  b ng pl3.5. Tr.356 sá h HTCCĐ- NX  H& T  t   họn  ptom t lo i 

EA 203 - G    d ng  ịnh mứ  125(A) 

Aptomat A3 b o vệ tr m b m 

b
b

mm
KDb I

bI
I 



.
 

Immb kmm.Ib =4,5.12,27 = 55,215(A) 

Tr  b ng 12.pl. T Tr.457 sá h  TCCĐ- NX  H& T  họn b = 2,5  

( hởi  ộng nhẹ) 

 AI
I

b
b

mmb 356,3427,12
5,2

215,55



 

Như vậy:  I  b  1,25.Immb = 1,25.55,215 =69,02(A) 

Tr  b ng pl3.5 Tr.356 sá h HTCCĐ- NX  H& T t   họn  ptom t lo i 

EA103-G do Nhật  h  t o    d ng  iện  ịnh mứ  là 75( ). 

Chọn  hởi  ộng t   ho th ng máy và tr m b m th o d ng làm vi   tư ng 

tự  ối với  ptom t , t   họn  hởi  ộng t  lo i 211ME  do Nga s n xu t. 
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Tính toán tư ng tự  ho  á  m  h  há ,   t qu  ghi trong b ng 2.7 

Bảng 2.7. Kết quả tính toán chọn và kiểm tra thiết bị bảo vệ 

M chb o vệ Ký hiệu 
Số 

lượng 
Lo i aptomat 

  ng  iện khởi  ộng 

Tính toán Định mức 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Lộ tổng A0 1 SA603-G 524,1 600 

Sinh ho t A1 1 SA603-G 463,367 500 

Động lực A2 1 EG203-G 110,78 125 

Tr m b m A3 2 EA103-G 69,02 75 

Thang máy A4 6 PCB6C363 55,146 63 

Nhánh lên t ng A5 65 PCBTC3H0 83,04 90 

Các t ng A6 504 PCB4C340 33,89 40 

Chi u sáng A7 11 PCB4C325 20,11 25 

Khởi  ộng t  thang máy 12 ME-231 18,32 25 

Khởi  ộng t  máy b m 8 ME-231 16,22 25 

 

2.8. CHỌN MÁY BIẾN DÒNG  

 áy bi n d ng    nhiệm vụ bi n  ổi d ng  iện t  một trị số lớn xuống trị 

số nh   ể  ung   p  ho  á  dụng  ụ  o lường, b o vệ r l  và tự  ộng hoá.  áy 

bi n d ng  ượ   họn và  iểm tr  th o  á   i u  iện ổn  ịnh lự   iện  ộng và ổn 

 ịnh  hi    d ng  iện ng n m  h  h y qu . 

 i n d ng  ho  ông t  tổng 

Đi u  iện  họn và  iểm tr  máy bi n d ng: 

-U m I  U mm ng 

-I1 m I  Ilvmax 

- S2 m I  S2tt 
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Căn  ứ vào giá  trị d ng  iện  h y tr n  o n dây tổng I

=524,1A.Tra 

b ng 8-6 tr.383- Sổ t y lự   họn và tr   ứu thi t bị  iện 0,4   n 500  V  ủ  Ngô 

Hồng Qu ng-NX  H& T t   họn máy bi n d ng lo i   13     iện áp  ịnh 

mứ  là 0,5 V, d ng   ịnh mứ  phí  s    p là 600   ,  p  hính xá  là 0,5%, công 

su t  ịnh mứ  phí  thứ   p là 6V , hệ số bi n d ng  i = 600/5 =120  do công ty 

Thi t bị  iện  h  t o. 

 iểm tr    h   ộ làm việ   ủ   ông t   hi phụ t i  ự  tiểu. 

T  th y  ông t  làm việ  bình thường n u d ng thứ   p  hi phụ t i  ự  

tiểu lớn h n d ng s i số 0,5% (I0,5% = 0,005.6 = 0,03 A) 

  ng  iện  hi phụ t i nh  nh t(25% phụ t i tính toán) 

Imin = 0,25.I

=0,25.524,1= 131,025 (A) 

  ng  iện thứ   p  hi phụ t i  ự  tiểu là: 

I2min = )(033,0)(092,1
120

025,131
%5,0

min AIA
k

I

i

  

Vậy bi n d ng làm việ  bình thường  hi phụ t i  ự  tiểu. 
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CHƢƠNG 3 

T NH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN N NG VÀ CHIẾU SÁNG CHO 

KHU CHUNG CƢ 

3. . T NH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN N NG TRONG MẠNG ĐIỆN 

 hi truy n t i  iện năng t  nguồn   n tủ tổng ,   n tủ phân phối t ng,   n 

 á  th ng máy,   n tr m b m… thì mỗi ph n tử  ủ  m ng  iện do    tổng trở 

n n   u gây tổn th t  ôn su t và  iện áp. 

Tổn th t  ông su t gây tình tr ng thi t hụt  iện năng t i n i ti u thụ, làm 

tăng giá thành truy n t i  iện và  ư    n hiệu qu   inh t   ém . 

Tổn th t  iện áp t o n n  iện áp t i  á  n i ti u thụ bị gi m th p quá,  nh 

hưởng   n  h t lượng  iện. 

H o tổn  iện năng tr n  o n dây t  tr m bi n áp   n tủ phân phối tổng 

    
  
    

 

   
      

              

     
               1,329 (kW) 

    
  
    

  

   
      

              

     
               0,147 (kVAr) 

Thời gi n h o tổn   ự    i 

τ=(0,124+TM.10
4
)

2
.8760 = (0,124+3750.10

-4
).8760 =2181 (h) 

Tổn th t  iện năng tr n  o n dây t  tr m bi n áp   n tủ phân phối tổng : 

    
  
    

 

   
        

              

     
 0,54. 50.2181.10

-6 
= 325 (kWh) 

H o tổn  iện năng tr n  o n dây t  tủ phân phối tổng l n   n tủ phân phối 

 á  t ng 
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∆P2 = 
202

2
tan

2
tan

.. lr
U

QP

dm

gg 

 

 

= 
              

     
               = 0,316 (kW) 

 

∆Q2 = 202

2
tan

2
tan

.. lx
U

QP

dm

gg 

 

 

= 
              

     
.0,07.52,5.10

-6
 = 0,072 (kVAr) 

 

Thời gi n h o tổn   ự    i 

τ=(0,124+TM.10
4
)

2
.8760 = (0,124+3750.10

-4
).8760 =2181 (h) 

Tổn th t  iện năng tr n  o n dây t  tr m bi n áp   n tủ phân phối tổng 

    
     
       

 

   
        

              

     
 3,06.52,5.2181.10

-6 
 

∆ 2 = 690,046 (kWh) 

H o tổn  iện năng tr n  o n dây t  tủ tổng   n  á  th ng máy 

3P = 302

22

.. lr
U

QP

dm

tmtm 
= 6

2

22

10.50.5.
38,0

757,926,6 
= 0,232 (kW) 

3Q = 302

22

.. lx
U

QP

dm

tmtm 
= 6

2

22

10.50.09,0.
38,0

757,926,6 
 =0,0042 (kVAr) 

Thời gi n h o tổn   ự    i 

 =(0,124+TM.10
4
)

2
.8760 = (0,124+3750.10

-4
).8760 =2181 (h) 

Tổn th t  iện năng tr n  o n dây t  tủ phân phối tổng   n th ng máy thứ 6 

)(992,50510.2181.50.5.
38,0

757,926,6
... 6

2

22

303

22

3 kWhlr
U

QP
A

dm

tmtm 





 

 

H o tổn  iện năng tr n  o n dây t  tủ phân phối tổng   n tr m b m 

4P = 402

22

.. lr
U

QP

dm

bb 
= 6

2

22

10.65.25,1.
38,0

668,1553,19 
= 0,352 (kW) 
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4Q = 402

22

.. lx
U

QP

dm

bb 
= 6

2

22

10.65.07,0.
38,0

668,1553,19 
 =0,0197(kVAr) 

Thời gi n h o tổn   ự    i 

τ=(0,124+TM.10
4
)

2
.8760 = (0,124+3750.10

-4
).8760 =2181 (h) 

Tổn th t  iện năng tr n  o n dây t  tủ phân phối tổng   n tr m b m 

)(33,76910.2181.65.25,1.
38,0

757,926,6
... 6

2

22

403

22

4 kWhlr
U

QP
A

dm

bb 





 

 

H o tổn  iện năng t  tủ tổng   n m ng  iện  hi u sáng 

Vì  ường dây  hi u sáng    phụ t i phân bố   u n n tổn th t bằng 1 ph n 

3 so với  ường dây    phụ t i tập trung. 

Chiếu sáng trong nhà: 

 o m ng  iện  hi u sáng là một ph  và    phụ t i phân bố   u n n  tổn 

th t  iện năng  ượ  xá   ịnh th o  ông thứ  s u: 

    
   

   
        

       

       
 .0,158.157,5.10

-6
 = 1,021 (kW) 

    
   

   
        

       

       
 .0,07.52,5.10

-6
 = 0,388 (kVAr) 

Thời gi n h o tổn   ự    i 

τ=(0,124+TM.10
4
)

2
.8760 = (0,124+3750.10

-4
).8760 =2181 (h) 

Tổn th t  iện năng tr n  o n dây t  tủ phân phối tổng   n m ng  hi u 

sáng trong nhà 

    
   

   
          

       

       
 . 0,158. 157,5.2181.10

-6 
  = 2228,65 (kWh) 

Chiếu sáng ngoài trời: 

)(0149,010.30.8,0.
22,0.3

5,9.2
..

.3

6

2

2

02

2

kWLr
U

P
P OAOA    
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)(0013,010.30.07,0.
22,0.3

5,9
..

.3

6

2

2

02

2

kArLx
U

P
Q OAOA    

Thời gi n h o tổn   ự    i 

τ=(0,124+TM.10
4
)

2
.8760 = (0,124+3750.10

-4
).8760 =2181 (h) 

Tổn th t  iện năng tr n  o n dây t  tủ phân phối tổng   n m ng  hi u 

sáng ngoài trời 

)(4969,3210.2181.189.57,0.
22,0.3

6,12
...

.3

6

2

2

..02

2

5 kWhLr
U

P
A nhatrcs  

 

Tổng tổn h o  ông su t trong m ng  iện: 

∆P∑= 3,265 (kW) 

∆Q∑= 0,632(kVAr) 

Tổng tổn th t  iện năng trong t t     á   o n dây là 

∆ ∑d = 4551,514 (kWh) 

Tổng  iện năng ti u thụ trong năm : 

A = P∑.TM = 899,043.3750 = 3,371.10
6
 (kWh) 

Tỷ lệ tổn th t  iện năng: 

∆ % = 173,3100.
75,1149963

04,36497


 

A

A

 
(%) 

3. . T NH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO MỘT C N HỘ 

3. . . Đặt vấn đề 

Chi u sáng dân dụng b o gồm  hi u sáng  ho  á   hu vự  ánh sáng sinh 

ho t như nhà ở, hội trường, trường họ ,    qu n, văn ph ng   i diện,  ử  

hàng,si u thị, bệnh viện v.v… Ở nh ng  hu vự  này y u   u  hi u sáng  hung, 

không   i h i thật  hính xá  trị số  ộ rọi   ng như  á  thông số  ỹ thuật 

 há .Trong  hi u sáng dân dụng, tuỳ th o  h  năng  inh phí, ttuỳ th o mứ   ộ 
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y u   u mỹ qu n    thể sử dụng mọi lo i   n:   n sợi  ốt,   n tuýp,   n 

h log n,   n n tri   o, th p áp. 

3.2.2. Tiêu chuẩn ánh sáng 

 hông ph i hệ thống  hi u sáng nào   ng   t  huẩn. V  hệ thống  hi u 

sáng  ho nhà ở,  ể  áp ứng  ủ nhu   u v   ời sống, sinh ho t, sự  n toàn, ti t 

 iệm và tốt  ho sứ   h  ,  ộ Xây dựng và  ộ Y t   ã    r  quy  huẩn như s u: 

Bảng 3. . Tiêu chuẩn ánh sáng 

 

 

STT 

 

 

 hông gi n  hứ  năng 

Y u   u 

 

Độ rọi 

(lux) 

 

Độ  ồng 

  u 

 

Ch  số 

hoàn màu 

 

 ật  ộ 

 ông su t 

(W/m2) 

 

Giới h n 

hệ số  h i 

lóa 

1 Phòng khách ≥300 0.7 ≥80 ≤13 19 

2 Ph ng ngủ ≥100 
 

≥80 ≤8 
 

3 Ph ng b p, ph ng ăn ≥500 
 

≥80 ≤13 22 

4 
Hành l ng,   u th ng, 

ban công 
≥100 0.5 

 
≤7 

 

5 
T ng h m ( hu vự   ỗ 

xe) 
≥75 

    

 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1:2008 

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD 

Quyết định của Bộ Y tế QĐ/BYT 3733/2002 

Cá  quy  huẩn này    mụ  ti u: 

- Đáp ứng  ủ  i u  iện ánh sáng trong sinh ho t, làm việ .  hông    hiện 

tượng thi u sáng, nh p nháy sáng,  hông gây  h i l  . 
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- Đáp ứng ti u  huẩn v  mật  ộ  ông su t, sử dụng năng lượng hiệu qu . 

- Lự   họn nhiệt  ộ màu ánh sáng ph  hợp: 2700  (ánh sáng vàng), 

5500  (áng sáng vàng nh t), 6500  (ánh sáng tr ng). 

Trong    ý ngh    á    n vị tính qu n trọng: 

- Độ rọi (lux): là mật  ộ năng lượng ánh sáng tính tr n diện tí h 1m2. 

- Ch  số hoàn màu: là  h  số  ộ trung thự   ủ  màu s    á  vật thể  hi 

nhìn vào (ở  i u  iện ánh sáng   y  ủ ngoài trời vào b n ngày,  h  số hoàn màu 

là 100 vì màu s   vật thể trung thự  nh t; vào b n   m sử dụng ánh sáng   n, 

màu s   vật thể bị th y  ổi ít h y nhi u do nguồn sáng). 

-  ật  ộ  ông su t (W/m
2
): sử dụng  ể  áp ứng ti u  huẩn v  sử dụng 

năng lượng hiệu qu . Sử dụng  ông su t quá nhi u sẽ gây tốn  iện, lãng phí tài 

nguy n quố  gi . 

- Hệ số  h i l  :  ộ  h i  hi ánh sáng ph n  hi u vào m t, quá   o    thể 

gây h i  ho m t. 

3.2.3. C ng suất chiếu sáng của căn hộ 

Căn hộ    tổng diện tí h S=51 (m
2
) 

Chọn su t phụ t i  hi u sáng t n   n vị diện tí h là P0=7 (W/m
2
) 

Công su t  hi u sáng  ủ   ăn hộ 

Ptt1ho = P0.S = 7.51 = 357 (W) 

Số b ng   n và  ông su t b ng   n 

Chọn   n tuýp lo i 60W: 5  ái, 

  n   n  omp   tr n 25W: 2  ái 
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Bảng 3.2   ng thống    b ng   n trong  ăn hộ 

STT T n ph ng Số b ng   n Công su t/ b ng 

1 Ph ng  há h 2 60W 

2 Ph ng ngủ 1 60W 

3 Nhà b p 1 60W 

4 Nhà WC 1 25W 

5 Ban công 1 25W 

 

3.2.4. Sơ đồ ngu  n l   sơ đồ bố t í b ng đ n t ong căn hộ 

 

H nh 3.1 S   ồ nguy n lý  hi u sáng  ho  ăn hộ 
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H nh 3.2 S   ồ bố trí   n  hi u sáng  ăn hộ 
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KẾT LUẬN 

S u 3 tháng  ượ  gi o nhi m vụ tốt nghiệp với    tài “Thiết kế cung cấp 

điện cho khu chung cƣ cao tầng Bắc Sơn - Hải Ph ng”,  m dã  ố g ng h t 

mứ     thể  ể hoàn thành  ồ án tốt nghiệp  ủ  mình. Trong ph m vi  ồ án tốt 

nghiệp,  m  ã thự  hiện  ượ  nh ng  ông việ  như s u: 

1) Thi t      p  iện: v  h s   ồ   p  iện, s   ồ bố trí tr m bi n áp, lự   họn 

 á  phư ng án  ung   p  iện  ho  hu  hung  ư. 

2) Tính toán  ho thi t   : 

Tính  họn  á  thi t bị  iện  

Tính  họn dây dẫn và  á  thi t bị b o vệ 

Tính tổn h o  iện năng 

Tính  hi u sáng  ho  hung  ư 

Tuy nhi n, với  i n thứ    n h n  h  n n  hông thể tránh  h i thi u s t. 
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